Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 18 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 1 tháng 1 năm 2024
(NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH)
Các tiết học dạy chuyển dịch, dạy bù vào các ngày trong tuần và tuần giãn cách
Tiết 1: 	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT CUỐI KÌ 1
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về đọc thành tiếng và đọc hiểu.
- HS đọc trơn được bài đọc Chú mèo đi học và trả lời câu hỏi sau bài đọc
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Các từ ngữ 
- HS: Vở luyện TV, Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc nhanh các vần đã học
2. Ôn tập
 Bài 1: Đọc 
-GV yêu cầu HS  mở VBT và đọc thầm.  
- GV yêu cầu HS thi đọc thành tiếng theo nhóm 2
Bài 2: Trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu ở dưới 
-GV yêu cầu HS  đọc thầm yêu cầu.  
- GV cho HS thực hiện từng phần, lưu ý hướng dẫn cách ghi câu trả lời cho phần c và d 
3.Viết bài trong vở ô ly.  
- GV viết mẫu và HD cách viết.
+Lưu ý: Điểm đặt bút, dừng bút, độ cao của mỗi con chữ.
-GV nhắc nhở cách cầm bút, tư thế ngồi viết 
-GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài
4. Hoạt động nối tiếp:
- Nhắc HS làm bài tập Tiếng Việt ( Bài 81)
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau:
	
- HS thi đọc
 

-HS mở VBT, đọc bài cá nhân, 
- HS thi đọc



-HS đọc thầm
- HS làm bài theo hướng dẫn 


-HS viết bài vào vở ô li


 -HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
- Củng cố về viết phép tính ứng với tình huống đã cho.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - Vở ô li
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
- Nhận xét tiết học
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc, viết các vần, các từ đã học.
- HS đọc trơn được các đoạn trong hoặc ngoài SGK theo yêu cầu của GV
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Các từ ngữ, phiếu in bài đọc (khoảng 60 chữ) 
- HS: + Sách giáo khoa, bảng con. 
          + Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc nhanh các từ đã học
2. Ôn tập
 *Luyện đọc 
-GV yêu cầu HS  mở SGK tự chọn bài để đọc.  
-GVNX, chỉnh sửa
- GV cho HS bốc thăm bài đọc ngoài SGK và thi đọc
*Luyện viết
 Viết bài trong vở ô ly.  
- GV viết mẫu và HD cách viết.
+Lưu ý: Điểm đặt bút, dừng bút, độ cao của mỗi con chữ.
-GV nhắc nhở cách cầm bút, tư thế ngồi viết 
-GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài
3.Hoạt động nối tiếp:
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau
	
- HS thi đọc
 

-HS mở SGK, đọc bài cá nhân, 

- HS thi đọc



-HS theo dõi


-HS viết bài vào vở ô li


 -HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT CUỐI KÌ 1
I I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về đọc thành tiếng và đọc hiểu.
- HS đọc trơn được bài đọc Chú mèo đi học và làm bài tập sau bài đọc
- Củng cố về sắp xếp từ ngữ thành câu
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Các từ ngữ 
- HS: Vở luyện TV, Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc nhanh các vần đã học
2. Ôn tập
 Bài 1: Viết lại những tiếng có vần ach, ăt trong bài “ Chú mèo đi học” 
-GV yêu cầu HS mở VBT và đọc thầm bài đọc, tìm và viết vào VBT.  
- GV yêu cầu HS trả lời
Bài 2: Tìm trong bài đọc từ ngữ chỉ việc làm của mèo 
Khi gặp bông hoa nhỏ
Khi gặp chim sằn sặt 
-GV yêu cầu HS  đọc thầm bài đọc.  
- GV cho HS thực hiện từng phần, lưu ý hướng dẫn cách ghi câu trả lời cho mỗi phần 
Bài 3: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại 
-GV yêu cầu HS mở VBT và đọc thầm bài đọc, tìm và viết vào VBT.  
- GV yêu cầu HS trả lời



3.Viết bài trong vở ô ly.  
- GV viết mẫu và HD cách viết.
+Lưu ý: Điểm đặt bút, dừng bút, độ cao của mỗi con chữ.
-GV nhắc nhở cách cầm bút, tư thế ngồi viết 
-GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài
4. Hoạt động nối tiếp:
- Nhắc HS làm bài tập Tiếng Việt ( Bài 82)
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau:
	
- HS thi đọc
 


- HS mở VBT, đọc bài cá nhân 
và làm bài
- HS nêu: bắt, sặt




- HS đọc thầm
- HS làm bài theo hướng dẫn 



- HS làm bài 

- HS nêu: 
Bà nội là người chiều em nhất.
Người chiều em nhất là bà nội.
Ở trường, cô giáo như là mẹ hiền.

-HS viết bài vào vở ô li


 -HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
End - term. Test 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 3 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT CUỐI KÌ 1
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc, viết các vần, các từ đã học.
- HS đọc trơn được các đoạn trong hoặc ngoài SGK theo yêu cầu của GV
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Các từ ngữ, phiếu in bài đọc (khoảng 60 chữ) 
- HS: Sách giáo khoa, Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc nhanh các từ đã học
2. Ôn tập, củng cố
 *Luyện đọc 
-GV yêu cầu HS  mở SGK tự chọn bài để đọc.  
-GVNX, chỉnh sửa
- GV cho HS bốc thăm bài đọc ngoài SGK và thi đọc
*Luyện viết
 Viết bài trong vở ô ly.  
- GV viết mẫu và HD cách viết.
+Lưu ý: Điểm đặt bút, dừng bút, độ cao của mỗi con chữ.
-GV nhắc nhở cách cầm bút, tư thế ngồi viết 
-GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài
3.Hoạt động nối tiếp:
- Nhắc HS làm bài tập Tiếng Việt (Bài 83)
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau:
	
- HS thi đọc
 

-HS mở SGK, đọc bài cá nhân, 

- HS thi đọc


-HS theo dõi


-HS viết bài vào vở ô li


 -HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                           HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ HÌNH HỌC
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố về phép cộng, phép trừ và các hình đã học
- Học sinh xác định đúng phép tính ứng với tình huống trong tranh vẽ
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo 
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Tính nhẩm
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ HS yếu
- GV củng cố cho các em về phép cộng trừ trong phạm vi 10
Bài 2: Viết phép tính thích hợp
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS làm bài vào VBT
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ HS yếu
- GV lưu ý những HS làm sai.
Bài 3: Tô màu  theo yêu cầu 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu. 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về nhận dạng phép tính 
Bài 4: Tô màu theo yêu cầu và chọn đáp án đúng
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát hình vẽ, làm vào VBT
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về nhận dạng các hình phẳng
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em cách nhận biết sắp thứu tự các hình khối 
	
- HS lắng nghe.
- HS làm bài

- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại
- HS làm bài
- Nhận xét


- HS đọc
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài




- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài




- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: GIỮ VỆ SINH CÁ NHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Kể tên và nhận diện đươc những việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ;
- Thực hiện được một số việc làm thể hiện giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hằng ngày phù hợp với lứa tuổ 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Rèn luyện thói quen tự giác, tự lực, có trách nhiệm trong việc giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ hằng ngày.
- Điều chỉnh hành vi của bản thân
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
  - Laptop; màn hình máy chiếu, loa.
- Học liệu: powerpoint, video bài hát Rửa mặt như mèo (sáng tác: Hàn Ngọc Bích)
- Đồ dùng đánh răng, rửa mặt, rửa tay. Xô đựng nước và nước sạch.
- Truyện ngụ ngôn Gấu con bị sâu răng; tranh ảnh hướng dẫn cách đánh răng, rửa mặt, các bước rửa tay.
2. Học sinh:
- SGK
- Mỗi HS chuẩn bị một khăn rửa mặt cá nhân;
- Thẻ 2 mặt: 1 mặt xanh và 1 mặt đỏ;
- Mỗi tổ chuẩn bị 2 đến 3 chậu nhựa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (4-5 p)
- GV tổ chức cho HS nghe bài hát: Rửa mặt như mèo (sáng tác: Hàn Ngọc Bích) 
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Những ai không muốn bị chê “Rửa mặt như mèo”?
- Nhận xét, giới thiệu bài.
- GV ghi đầu bài lên bảng.
2. Hoạt động khám phá (22-25 p) 
Hoạt động 1:Chia sẻ những việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân 
* GV y/c hs nêu tên những việc mọi người thường làm hằng ngày để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- GV nhận xét, tuyên dương
* Giáo viên yên cầu hs quan sát  tranh trong SGK( trang 46) suy nghĩ và chia sẻ trước lớp theo gợi ý:
+ Em đã tự làm được những việc nào để giữ vệ sinh cá nhân?
+ Kể lại cách em thực hiện 1 đến 2 việc giữ vệ sinh cá nhân mà em đã tự làm được (tên việc làm, thời gian làm việc đó trong ngày, tác dụng và các bước thực hiện việc đó)
- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Y/C HS quan sát nhóm hình 2 










- Yêu cầu HS thảo luận và sắp xếp các hình cho đúng trình tự rửa mặt.
- Gọi HS trình bày quy trình các bước rửa tay.
- NX, khen ngợi, động viên HS.
- Kết luận các bước rửa mặt, chốt nội dung.













3. Thực hành
Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt, rửa tay
a, Thực hành rửa mặt
- Tổ chức cho HS lên bảng thực hiện các bước rửa mặt
- Nhận xét, tuyên dương.
b, Thực hành rửa tay
(GV tổ chức tương tự như thực hành các bước rửa mặt)
- NX chung kết quả thực hành, khen ngợi, động viên HS.
4. Vận dụng
Hoạt động 3: Thực hiện các việc giữ vệ sinh cá nhân hàng ngày
- Y/C HS về nhà thực hiện các việc sau:
+ Tự giác rửa mặt, đánh răng, rửa tay chân, tắm gội để rèn luyện thói quen giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hằng ngày.
+ Nhờ bố mẹ, người lớn hướng dẫn thêm những việc bản thân chưa tự làm được hoặc làm chưa đúng trong việc vệ sinh cá nhân.
+ Nhờ bố mẹ, người thân đánh giá việc làm của mình để báo cáo vào giờ học sau.
* Tổng kết:
- Mời 1 số HS chia sẻ những điều học được và cảm nhận của các em sau khi tham gia các hoạt động.
- Đưa ra thông điệp và Y/C HS nhắc lại để ghi nhớ: Hằng ngày, các em cần thực hiện các công việc giữ vệ sinh cá nhân đúng cách để giữ cho cơ thể luôn thơm tho, sạch sẽ và mạnh khỏe.
	
- HS hát theo và vận động theo nhạc bài hát: Rửa mặt như mèo) 


- Trả lời cá nhân.


- Lắng nghe.
- HS nhắc lại đầu bài.




- 2,3 HS nêu những việc mọi người thường làm hằng ngày để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
VD: đánh răng, rửa mặt, gội đầu, tắm rửa,….
[image: ]
- Quan sát tranh, suy nghĩ trả lời theo gợi ý.
- Lần lượt HS trình bày, chia sẻ trước lớp.
- HS khác nhận xét và nêu cảm nghĩ của mình về việc bạn đã làm được.
[image: ]
- Thảo luận nhóm đôi, sắp xếp các bức tranh đúng quy trình rửa mặt (4 – 3 – 1 – 2 – 5: Vò khăn bằng nước sạch – Vắt khăn – Đặt khăn vào hai lòng bàn tay – Lau sạch mắt – Lau 2 bên má, trán, mũi, cằm).
- Đại diện 1 số nhóm trình bày.
- HS lắng nghe, ghi nhớ lời cô: Có nhiều việc các em cần làm để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ như: đánh răng, rửa mặt, rửa tay, chân, tắm gội. Mỗi việc giữ vệ sinh cá nhân có tác dụng và cách thực hiện khác nhau. Thường xuyên thực hiện đúng cách việc giữ vệ sinh cá nhân sẽ giúp cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho, khỏe mạnh



- HS lên bảng thực hiện các bước rửa mặt
- HS nhận xét bạn.

- HS lên bảng thực hiện các bước rửa tay.
- HS nhận xét bạn.




- Lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.



- Lắng nghe và thực hiện.



- 1 số HS chia sẻ.



- Lắng nghe và nhắc lại.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 4 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Kiểm tra kĩ năng viết của học sinh
* HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất.
Năng lực ngôn ngữ: Phát âm chuẩn, ngắt nghỉ hơi đúng
Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Các bài đọc 
- HS: Vở luyện TV, Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc theo nhóm bài đọc tự chọn
2. Ôn tập và kiểm tra kĩ năng viết
 Bài 1: Điền ưc hoặc ươc vào chỗ trống rồi giải đố 
-GV yêu cầu HS mở VBT và đọc thầm bài đọc, chọn vần và viết vào VBT.  
- GV yêu cầu HS trả lời

Bài 2: Nghe viết (hoặc Nhìn viết)
-GV yêu cầu HS đọc thầm bài viết.  
- GV cho HS viết từng câu 
Bài 3: Viết 1-2 câu nêu suy nghĩ của em khi sắp kết thúc học kì 1
-GV yêu cầu HS tập nói .  
- GV yêu cầu HS viết thành câu
3. Hoạt động nối tiếp:
- Nhắc HS ôn đọc và viết
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau.
	
- HS thi đọc
 


- HS mở VBT, đọc bài cá nhân 
và làm bài
- HS đọc và nêu lời giải đố: thước kẻ, bút mực

- HS đọc thầm
- HS viết bài theo hướng dẫn 


- HS nói
- HS viết

-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
End - term. Test 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CUỐI KÌ 1
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về đọc đọc hiểu và quy tắc chính tả khi sử dụng s/x.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Các từ ngữ 
- HS: Vở luyện TV, Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc nhanh các tiếng đã học
2. Ôn tập
 Bài 1: Viết tên những loài vật mà em biết
	
- HS thi đọc


	-GV yêu cầu HS  mở VBT và đọc thầm.  
- GV cho HS tìm và nói các từ chỉ loài vật theo yêu cầu
- GV yêu cầu HS lựa chọn và viết vào VBT
Bài 2: Điền s/x; ng/ngh 
- GV yêu cầu HS  đọc thầm yêu cầu.  
- GV cho HS thực hiện từng phần.
- Cho HS đọc lại bài sau khi đã điền
Bài 3: Nối 
- GV yêu cầu HS  đọc thầm yêu cầu.  
- GV cho HS làm bài.
- Cho HS đọc lại bài sau khi đã nối
3.Viết bài trong vở ô ly.  
- GV viết mẫu và HD cách viết.
+Lưu ý: Điểm đặt bút, dừng bút, độ cao của mỗi con chữ.
-GV nhắc nhở cách cầm bút, tư thế ngồi viết 
-GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài
4. Hoạt động nối tiếp:
- Nhắc HS luyện đọc và luyện viết
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau:
	-HS mở VBT, đọc thầm
- HS nói
- HS làm bài


- HS đọc thầm
- HS làm bài theo hướng dẫn 
- HS đọc

- HS đọc thầm
- HS làm bài theo hướng dẫn 
- HS đọc 

-HS viết bài vào vở ô li


 -HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT TỰ CHỌN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CUỐI KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Củng cố về nhận diện vần đã học
- Củng cố kĩ năng viết và trình bày bài viết
* HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất.
Năng lực ngôn ngữ: Trình bày bài sạch sẽ khoa học
Phẩm chất: chăm chỉ, tự tin, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Hiểu biết về cái hay của 4 mùa trong năm 
- HS: Vở luyện TV, Vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS thi đọc theo nhóm bài đọc tự chọn
2. Luyện tập 
 Bài 1: Đánh dấu x vào ô vần chứa trong từ
-GV yêu cầu HS mở VBT và đọc thầm bài đọc, tìm vần  tương ứng và đánh dấu vào VBT.  
- GV yêu cầu HS trả lời
Bài 2: Em thích nhất mùa nào trong năm? Vì sao?
-GV yêu cầu HS tập nói .  
- GV yêu cầu HS viết thành câu
Lưu ý cách trình bày câu trả lời
Bài 3: Tập chép
-GV yêu cầu HS đọc thầm bài viết.  
- GV cho HS viết từng câu 
3. Hoạt động nối tiếp:
- Nhắc HS ôn đọc và viết
-GVNX giờ học và DDHS chuẩn bị bài sau.
	
- HS thi đọc
 


- HS mở VBT, đọc bài cá nhân 
và làm bài

- HS nêu 


- HS nói
- HS viết


- HS đọc thầm
- HS viết bài theo hướng dẫn 

-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
	(LT toán tiết 2 trang 63, 64)	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Ôn tập, củng cố về số, sắp xếp thứ tự số, phép cộng, trừ trong phạm vi 10. Thực hiện tính nhẩm ( qua bảng cộng trừ ). Vận dụng nêu được, viết được phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Khoanh vào số thích hợp (theo mẫu)
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ HS yếu
- GV củng cố cho các em về số
Bài 2: Viết các số 6, 3, 8, 5 theo thứ tự từ bé đến lớn
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
-GV mời hs chia sẻ bài làm
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Tính nhẩm
- GV yêu cầu hs làm bài
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về cách tính cộng và tính trừ
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
- GV yêu cầu hs làm bài
- GV mời HS chia sẻ bài làm 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho HS về viết phép tính ứng với tình huống trong tranh vẽ
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
-Y/c hs quan sát hình rồi chọn và khoanh đúng
- Cho HS chia sẻ bài làm.
- GV cùng HS nhận xét
	

- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS làm bài vào VBT
- Nhận xét

- HS chữa bài


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài




- HS làm bài vào VBT
-HS chia sẻ
- HS nhận xét và chữa bài




- HS làm bài vào VBT

- HS chia sẻ
- HS nhận xét và chữa bài 

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- HS nêu được những việc làm hàng ngày để giữ vệ sinh cá nhân
- HS nói được việc đã làm của bản thân để giữ cơ thể luôn sạch sẽ
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực:  giao tiếp, hợp tác, điều chỉnh hành vi
- Phẩm chất:  nhân ái, mạnh dạn, tự tin, yêu quý tôn trọng bạn bè 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Lời nói đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 18
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần giãn cách giữa hai học kì và tuần 19
- Thực hiện dạy và học bù các bài học ở tuần 18 do nghỉ Tết Dương lịch và ôn tập hoàn thành chương trình HK1, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.



- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Em quý trọng bản thân” vì sức khỏe học đường
- Cho HS chia sẻ về những việc làm hàng ngày để giữ vệ sinh cá nhân.
- GV cho HS nói được việc đã làm của bản thân để giữ cơ thể luôn sạch sẽ.
	

- HS chia sẻ

- HS nối tiếp nói về bản thân

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về việc thực hiện giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày
Tốt: Thực hiện thường xuyên được yêu cầu sau: Biết làm được việc thực hiện giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày 
Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên. 
Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	
-HS tự đánh giá








[bookmark: _GoBack]

-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi

	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành
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